
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi 

chú
1 Cà Minh Khiêm 28/5/2019 Thái Cà Minh Khôi Y Sáu Khối 2

2 Bùi Bảo Ngọc 06/3/2019 1 Bùi Minh Hùng Y Hương Khối 2

3 Đinh Phúc Hoàng 21/3/2019 Hrê Đinh Xuân Huệ Y Loan Khối 2

4 Rê Công Trí 03/4/2019 Sơ Rá Rê Công Sang Y Thoái Khối 2

5 Y Hẹn 26/3/2020 1 XĐ 1 A Hải Y Kem Khối 2

6 Lê Bảo Nam 11/5/2020 Lê Thanh Luân Đinh Thị Ngọc Trang Khối 2

7 Nguyễn Hoàng An 17/7/2020 1 Nguyễn Văn Cường Lường T Thúy Huyền khối 2
8 Trần Ngọc Kiều Phương 13/5/2020 1 Trần Ngọc Anh Y Dương Kim Hiệu khối 2
9 Bùi Bảo Trâm 02/9/2020 1 Bùi Minh Hùng Y Hương Khối 2 TM

10 Nguyễn Mộc Trà 01/9/2020 1 Nguyễn Thanh Thảo Bùi Thị Thúy Vân Khối 3 TM

11 Lù Gia Hưng 08/01/2021 XĐ Lù Văn Minh Y Giêng Khối 3 TM

12 A Dương Thiên Nhã 03/9/2021 XĐ A Hoà
Y Dương Đặng Thị 
Ngọc Vi Khối 2 TM
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